
Phụ lục 01 

Các văn bản văn bản chỉđạo, điều hành thực hiện Chương trình 
 

TT Loại văn bản Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu văn bản 

I Văn bản của Tỉnh ủy  

1 Nghị quyết 13-NQ/TU 19-05-2022 Về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

II Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh  

1 Nghị quyết 
24/NQ-

HĐND  23/6/2022 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; 
mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2 Nghị quyết 
25/NQ-

HĐND 
23/6/2022 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3 Nghị quyết 
21/2022/NQ-

HĐND 
23/6/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

4 Nghị quyết 
54/2022/NQ-

HĐND 
29/8/2022 

Về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

5 Nghị quyết 
59/2022/NQ-

HĐND  29/8/2022 
Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

6 Nghị quyết 
60/2022/NQ-

HĐND  29/8/2022 
 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 
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phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2025 

7 Nghị quyết 
62/2022/NQ-

HĐND  29/8/2022 
Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  

8 Nghị quyết 
81/2022/NQ-

HĐND  09/12/2022 
Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

9 Nghị quyết 
85/2022/NQ-

HĐND  09/12/2022 

Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

10 Nghị quyết 
87/2022/NQ-

HĐND  09/12/2022 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 

60/2022/NQ-HĐND 

III Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

01 Quyết định 
86/QĐ-

UBND  
22/02/2022 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 

02 Quyết định 
380/QĐ-

UBND 
29/6/2022 

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

03 Quyết định 
381/QĐ-

UBND 
29/6/2022 

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

04 Quyết định 
419/QĐ-

UBND 
18/7/2022 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sáchTrung ương bổ sung mục tiêu năm 2022 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

05 Quyết định 
431/QĐ-

UBND 
21/7/2022 

Giao danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 
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06 Quyết định 
528/QĐ-

UBND  
17/8/2022 

Về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình 
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

07 Quyết định 
572/QĐ-

UBND 
07/9/2022 

Về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

08 Quyết định 
538/QĐ-

UBND  
19/8/2022 

Về việc giao chi tiết dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 
2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

09 Quyết định 
580/QĐ-

UBND  
12/9/2022 

Ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thiết kế 

mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án được áp dụng 

cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021-2025 

10 Quyết định 
703/QĐ-

UBND  
01/11/2022 

Giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7-Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm 

vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

11 Quyết định 
795/QĐ-

UBND  
09/12/2022 

giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

12 Quyết định 
02/2023/QĐ-

UBND  
10/02/2023 

Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong 

cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

13 Quyết định 
181/QĐ-

UBND  
28/04/2023 

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 

2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

14 Quyết định 
14/2023/QĐ-

UBND  
06/04/2023 

Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

15 Quyết định 192/QĐ- 14/04/2023 Thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
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UBND  độ thực hiện các chương trìnhmục tiêu quốc gia tại các địa phương của tỉnh Kon Tum 

16 Quyết định 
133/QĐ-

UBND  
14/04/2023 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 

17 Quyết định 
16/2023/QĐ-

UBND  
12/04/2023 

Ban hành "Quy định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc quản 

lý, sử dụng chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum" 

18 Chương trình 
3299/CTr-

UBND  
04/10/2022 

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 “về lãnh đạo thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.  

19 Kế hoạch 
72/KH-

UBND 
03/03/2021 

Triển khai thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2030 

20 Kế hoạch 
3132/KH-

UBND 
24/06/2021 

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số " đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

21 Kế hoạch 
4427/KH-

UBND 
14/12/2021 

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từnăm 2021 
đến năm 2025 

22 Kế hoạch 
2895/KH-

UBND  
31/08/2022 

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát,đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núigiai đoạn 2021-

2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

23 Kế hoạch 
2980/KH-

UBND  
31/08/2022 

Về việc thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

24 Kế hoạch 
3320/KH-

UBND  
05/10/2022 

Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 

25 Kế hoạch 
3224/KH-

UBND  
28/9/2022 

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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26 Kế hoạch 
3330/KH-

UBND  
06/10/2022 

Về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022 

27 Kế hoạch 
3445/KH-

UBND  
13/10/2022 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum 

28 Kế hoạch 
3641/KH-

UBND  
27/10/2022 

Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 
2022 -2025 

29 Kế hoạch 
4362/KH-

UBND  
23/12/2022 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021 - 2025 

30 Kế hoạch 
220/KH-

UBND  
30/01/2023 

Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

31 Kế hoạch 
353/KH-

UBND  
13/02/2023 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 

32 Kế hoạch 
729/KH-

UBND  
17/03/2023 

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 

33 Kế hoạch 
1099/KH-

UBND  
19/04/2023 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút 

đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

34 Kế hoạch 
1233/KH-

UBND  
28/04/2023 

Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi các cấp năm 2023 

35 Kế hoạch 
1900/KH-

UBND  
22/06/2023 

Kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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IV Văn bản của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh  

1 Quyết định 
1666/QĐ-

UBND 
01/6/2022 

Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 

2 Quyết định 671/QĐ-BCĐ 10/3/2022 
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021 - 2025 

3 Thông báo 
53/TB 

20/3/2023 
20/3/2023 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp ngày 

16/3/2023 

4 Văn bản 
1692/UBND-

KTTH 
16/3/2023 

Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ  

tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia 

5 Văn bản 
1628/UBND-

KTTH 
01/6/2023 

Về việctriển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của 

Ban Chỉ đạoTrung ương các CTMTQG 

 


